MẪU 01. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT
(Dành cho chuyên gia báo cáo nhanh vào thứ 5 hàng tuần)

Tỉnh/vùng: Quảng Trị
Vụ Đông Xuân 2023-2024, ngày 11 tháng 01 năm 2024
1. Diện tích gieo trồng và dự báo năng suất

	Loại cây trồng
	DT. Kế hoạch (ha)
	DT. Gieo trồng đến đến thời điểm báo cáo (ha)
	DT. Thu hoạch (ha)

	DT. Mất trắng (ha)
	Ước NS (tạ/ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Do thiên tai
	Do sâu bệnh
	
	

	Lúa
	25.500
	7.000
	
	
	
	
	

	Ngô
	4.000
	600
	
	
	
	
	

	Lạc
	3.000
	380
	
	
	
	
	

	Sắn
	10.500
	5.800
	
	
	
	
	


2. Dự báo sinh trưởng, phát triển (ảnh hưởng của thời tiết, phát sinh sâu bệnh...)

2.1 Tình hình sinh trưởng:
Nhiệt độ trung bình: 230C      Cao nhất: 250C           Thấp nhất: 210C 
Độ ẩm trung bình: 85%          Cao nhất: 90%           Thấp nhất: 75%

Thời tiết trong kỳ phổ biến ngày nắng nhẹ, sáng sớm có sương mù rải rác.
* Cây lúa: Kế hoạch vụ Đông xuan 2023-2024: 25.500 ha. Diện tích Lúa vụ Đông xuân đã gieo cấy đạt gần 7.000 ha, các địa phương bắt đầu vào vụ gieo đại trà lúa Đông Xuân 2023-2024 theo lịch thời vụ từ 10/01/2024. Các giống chủ lực: VRN20, Bắc Thịnh, HN6, HC95, Hà Phát 3, ….
* Các cây trồng khác:
- Cây Ngô: Các địa phương đang triển khai làm đất, gieo trồng ngô vụ Đông xuân 2023-2024, diện tích Ngô đã gieo: 600 ha.
- Cây Sắn: Diện tích sắn kế hoạch nă 2024: 10.500 ha. Diện tích sắn đã trồng gần 5.800 ha.
- Các cây công nghiệp dài ngày: Cây cà phê cơ bản thu hoạch xong; cây hồ tiêu đang giai đoạn ra hoa, nuôi quả; cây cao su đang giai đoạn bắt đầu rụng lá.

2.2. Tình hình sâu, bệnh hại:
2.2.1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng gây hại trên lúa mới gieo, trong đó: Ốc bươu vàng DTN 30 ha, hại nặng 02 ha, mật độ phổ biến 2-3 con/m2, nơi cao 5-10 con/m2; chuột gây hại rải rác các vùng. Ngoài ra, bệnh đạo ôn lá gây hại rải rác trên mạ (Hải Lăng). 

2.2.2. Trên cây hồ tiêu: Tuyến trùng DTN tăng nhẹ so với kỳ trước, các đối tượng còn lại DTN như kỳ trước, cụ thể: Tuyến trùng DTN 241 ha (tăng 15 ha), tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 15-20%; bệnh chết chậm DTN 144 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 3-10%, nơi cao 15-20%; bệnh đốm lá DTN 88 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, cao 15-20%; bệnh chết nhanh DTN 22 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 1-5%; bệnh thán thư DTN 154 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 3-5%, nơi cao 15-20%; rệp sáp DTN 15 ha, tỉ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 15%. 

2.2.3. Trên cây cà phê: Bệnh rỉ sắt DTN tăng so với kỳ trước, các đối tượng còn lại DTN như kỳ trước, cụ thể: Rệp các loại DTN 50 ha, tỉ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 30%; bệnh khô cành DTN 770 ha trong đó hại nặng 75 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 10-15%, nơi cao 60-70%; bệnh thán thư DTN 630 ha trong đó hại nặng 60 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 15-20%, nơi cao 70%; bệnh rỉ sắt DTN 705 ha (tăng 20 ha so với kỳ trước), tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 50%.

2.2.4. Trên cây cao su: Bệnh loét sọc mặt cạo DTN 308 ha (tăng 14 ha so với kỳ trước) trong đó nhiễm nặng 13 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 30%; bệnh xì mủ DTN 139 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 15%. Ngoài ra, một số vườn cao su bị khô cành, rụng lá, diện tích khoảng 70 ha.

3. Kiến nghị, đề xuất.

File báo cáo được gửi  qua phần mềm dự báo http://dulieutrongtrot.mard.gov.vn hoặc qua email: todubao@gmail.com (trong trường hợp không đăng nhập được vào phần mềm).                                                                                     

Chuyên gia báo cáo
                                                                                                  Võ Tùng Lâm
